
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

651418-4 Công tắc ST115A-40 4305 Jig Saw 073 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9520B Angle Grinder 031 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9520B Angle Grinder 031-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9523B 100MM ANGLE GRINDER 036 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9523B 100MM ANGLE GRINDER 036-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9526B Angle Grinder 036 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9526B Angle Grinder 036-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9528B 125MM ANGLE GRINDER 036 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9528B 125MM ANGLE GRINDER 036-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9562 125MM ANGLE GRINDER 028 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9562 125MM ANGLE GRINDER 028-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9563C Angle Grinder 028 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9563C Angle Grinder 028-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9565C Angle Grinder 028 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9565C Angle Grinder 028-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9565CVR Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 9565CVR Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 BO6040 Random Orbit Sander 061 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 BO6040 Random Orbit Sander 061-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA4040 Angle Grinder 040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA4040 Angle Grinder 040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA4040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA4040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA4541R Angle Grinder 040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA4541R Angle Grinder 040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5041C Angle Grinder 040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5041C Angle Grinder 040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5041R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5041R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5080R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

053 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA5080R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

053-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA6040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA6040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA6040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GA6040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GD0800C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

047 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GD0800C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ 047-1 1



ộng Cơ Điện

651418-4 Công tắc ST115A-40 GD0810C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

047 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 GD0810C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

047-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM0870C Demolition Hammer 125 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM0870C Demolition Hammer 125-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM0871C Demolition Hammer 125 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM0871C Demolition Hammer 125-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM1101C Máy đục bêtông 110 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM1101C Máy đục bêtông 110-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM1111C Máy đục bêtông 110 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HM1111C Máy đục bêtông 110-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR4001C Rotary Hammer 157 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR4001C Rotary Hammer 157-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR4501C Rotary Hammer 151 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR4501C Rotary Hammer 151-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR5201C Rotary Hammer 151 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR5201C Rotary Hammer 151-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR5210C Rotary Hammer 151 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 HR5210C Rotary Hammer 151-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 PC5010C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

040 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 PC5010C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

040-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 PW5001C Stone Polisher 027 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 PW5001C Stone Polisher 027-1 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 SG1250 Wall Chaser 006 1

651418-4 Công tắc ST115A-40 SG1250 Wall Chaser 006-1 1
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